
	ĐỀ 1
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 9
(Thời gian làm bài: 90 phút)



Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (2, 0 điểm) Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Hãy chọn vào phương án đúng trong mỗi câu dưới đây. 
Câu 1: Kết luận nào sau đây đúng khi nói về đồ thị của hàm số  với . 
A. Với , đồ thị nằm phía trên trục hoành và O là điểm cao nhất của đồ thị. 
B. Với , đồ thị nằm phía dưới trục hoành và O là điểm thấp nhất của đồ thị. 
C. Với , đồ thị nằm phía dưới trục hoành và O là điểm thấp nhất của đồ thị. 
D. Với , đồ thị nằm phía dưới trục hoành và O là điểm cao nhất của đồ thị. 
Câu 2: Cho phương trình  với  có , khi đó phương trình đã cho có nghiệm là: 
A. . 				B.  và . 
C.  và . 		D.  và . 
Câu 3: Gọi S và P lần lượt là tổng và tích của hai nghiệm của phương trình . Khi đó giá trị của S và P là: 
A. ; 			B. ; . 
C. ; 		D. ; . 
Câu 4: [image: ]Cho hình nón như hình vẽ. Hãy cho biết bán kính và chiều cao hình nón lần lượt là: 
A.  và . 		
B. và . 		
C.  và . 		
D.  và . 
Câu 5: Diện tích xung quanh của hình nón có chiều cao , bán kính đáy  là: 
A. . 		B. . 		C. . 		D. . 
Câu 6: Cho tam giác đều  có đường cao . Bán kính  của đường tròn ngoại tiếp tam giác có độ dài là: 
A. . 		B. . 	C. . 	D. . 
Câu 7: Trong các hình sau, hình nào không phải đa giác đều?

	
[image: ]
A. Hình 1. 	B. Hình 2. 	C. Hình 3. 	D. Hình 4. 
Câu 8: Xác định không gian mẫu của phép thử ngẫu nhiên khi gieo 2 đồng xu có hai mặt sấp (S) và ngửa (N). 
A. . 				B. . 
C. . 				D. . 
Phần 2: Tự luận (8 điểm). 
Bài 1: Cho đồ thị hàm số parabol . 
a) Vẽ đồ thị hàm số  trên mặt phẳng tọa độ Oxy. 				(1 điểm)
b) Tìm những điểm A thuộc đồ thị (P) sao cho hoành độ bằng tung độ. 	(0, 5 điểm). 
[bookmark: _Hlk193263606][bookmark: _Hlk193963777]Bài 2: Cho phương trình . Không giải phương trình. 
a) Chứng minh phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt  và . 		(0, 5 điểm). 
b) Tính giá trị của biểu thức . 				(0, 5 điểm)
Bài 3: Thớt là một dụng cụ sử dụng trong bếp của mỗi gia đình để thái, chặt, . . . . Một cái thớt hình trụ có đường kính đáy 50 cm, cao 4 cm. Cho biết loại gỗ làm thớt có khối lượng riêng 540 kg/m3. Công thức tính thể tích hình trụ là V = S . h (S là diện tích đáy và h là chiều cao hình trụ). 
[image: ]
a) Tính thể tích tấm thớt. 							(1 điểm). 
b) Hỏi thớt nặng bao nhiêu gam? (làm tròn đến hàng đơn vị). 		(0, 5 điểm). 
Bài 4: Cho tam giác  vuông tại  và ; đường cao AH; gọi  là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác. Các tiếp tuyến với đường tròn  tại A và tại B cắt nhau tại . Nối  cắt  tại . Nối  cắt  tại . 
a) Chứng minh tứ giác MBOA là tứ giác nội tiếp và MO song song AC.    	(1 điểm). 
b) Cho  và  với . Tính AB và AH theo  và . 	(0, 5 điểm). 
Bài 5: Sau một khóa tập huấn, học viên được xếp loại  theo điểm kiểm tra mà mỗi người đạt được như sau: 
	Điểm kiểm tra 
	
	
	
	

	Xếp loại
	
	
	
	


Điểm kiểm tra của các học viên được ghi lại ở bảng sau đây: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


a) Lập bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu. 					(0, 5 điểm)
b) Hãy vẽ biểu đồ tần số ghép nhóm dạng cột biểu diễn mẫu số liệu trên. 		(0, 5 điểm)
Bài 6: Tấm bìa cứng A hình tròn được chia thành 3 hình quạt có diện tích bằng nhau, đánh số  và tấm bìa cứng B hình tròn được chia thành 5 hình quạt có diện tích bằng nhau, đánh số  (xem hình vẽ). Trục quay của A và B được gắn mũi tên ở tâm. Bạn Bình quay tấm bìa A, bạn An quay tấm bìa B. Quan sát xem mũi tên dừng ở hình quạt nào trên hai tấm bìa. 
[image: Ảnh có chứa biểu đồ, vòng tròn, Nhiều màu sắc

Mô tả được tạo tự động]
a) Mô tả không gian mẫu của phép thử và số phần tử của không gian mẫu. 	(0, 5 điểm)
b) Tính xác suất của các biến cố sau: A: “Tích hai số ở hình quạt mà hai mũi tên chỉ vào là số chẵn”. 										(0, 5 điểm)
Bài 7: Cho tam giác đều ABC có tâm O. Tìm hình của  qua phép quay tâm O góc quay  thuận chiều kim đồng hồ. 									(0, 5 điểm) 


ĐÁP ÁN CHI TIẾT 
Phần trắc nghiệm:  Mỗi câu đúng được 0, 25 điểm. 
	Câu
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	


Phần tự luận: 
	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1
	Cho đồ thị hàm số parabol . 
	

	
	Vẽ đồ thị hàm số  trên mặt phẳng tọa độ Oxy. 
	

	
	[image: ]
Đúng 2 tọa độ được 0, 25 điểm – Đúng 5 tọa độ được 0, 75
	0, 75

	
	[image: ]
	

	
	Tìm những điểm A thuộc đồ thị (P) sao cho hoành độ bằng tung độ. 
	

	
	Ta có điểm . 
	

	
	Thay  và  vào . 
. 
. 
 hay . 
Vậy tọa độ  và . 
	

	
	Cho phương trình . Không giải phương trình. 
	

	
	Chứng minh phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt  và . 
	

	
	; ; 
. 
	

	
	. 
Vậy phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. 
	

	
	Tính giá trị của biểu thức . 
	

	
	Theo định lý Viet: . 
. 
	

	
	. 
. 
. 
. 
. 
. 
	

	
	Thớt là một dụng cụ sử dụng trong bếp của mỗi gia đình để thái, chặt, . . . . Một cái thớt hình trụ có đường kính đáy 50 cm, cao 4 cm. Cho biết loại gỗ làm thớt có khối lượng riêng 540 kg/m3. Công thức tính thể tích hình trụ là V = S . h (S là diện tích đáy và h là chiều cao hình trụ). 
[image: ]
	

	
	Tính thể tích tấm thớt. 
	

	
	Ta có:   . 
	

	
	Thể tích tấm thớt:   . 
	

	
	. 
	

	
	Vậy thể tích thớt gỗ là: . 
	

	
	Hỏi thớt nặng bao nhiêu gam? (làm tròn đến hàng đơn vị). 
	

	
	Khối lượng tấm thớt:   . 
	

	
	 gam. 
Vậy tấm thớt nặng  gam. 
	

	
	Cho tam giác  vuông tại  và ; đường cao AH; gọi  là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác. Các tiếp tuyến với đường tròn  tại A và tại B cắt nhau tại . Nối  cắt  tại . Nối  cắt  tại . 
	

	
	Chứng minh tứ giác MBOA là tứ giác nội tiếp và MO song song AC. 
[image: A diagram of a triangle with red circles and lines

AI-generated content may be incorrect.]
	

	
	Xét  vuông tại  suy ra  nội tiếp đường tròn đường kính MO (1). 
	

	
	Xét  vuông tại  suy ra  nội tiếp đường tròn đường kính MO (2). 
Từ (1) và (2) suy ra 4 điểm M; B; O và A cùng thuộc đường tròn đường kính MO. 
Suy ra tứ giác MBOA là tứ giác nội tiếp. 
	

	
	Ta có: . 
Do đó OM là đường trung trực của AB. 
Vậy . 
	

	
	Mà . 
Vậy OM song song AC. 
	

	
	Cho  và  với . Tính AB và AH theo  và . 
	

	
	
Ta có :  (OA và OB là bán kính )
Do đó  cân tại O. 

Mà  là đường cao 
Nên  cũng là đường trung tuyến . 
Do đó: . 


Xét  và , ta có: 
Suy ra . 
Do đó: . 
Nên . 
Vậy . 
Ta có  vuông tại  nên . 
Do đó: . 
Vậy 
	

	
	Ta có  vuông tại  nên . 
Vậy 
Ta có . 
Vậy 
	

	
	Lập bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu. 
	

	
	[image: ]
	Đúng 2 ô được . 

	
	Hãy vẽ biểu đồ tần số ghép nhóm dạng cột biểu diễn mẫu số liệu trên. 
	

	
	
	Đúng 2 cột được . 

	
	Tấm bìa cứng A hình tròn được chia thành 3 hình quạt có diện tích bằng nhau, đánh số  và tấm bìa cứng B hình tròn được chia thành 5 hình quạt có diện tích bằng nhau, đánh số  (xem hình vẽ). Trục quay của A và B được gắn mũi tên ở tâm. Bạn Bình quay tấm bìa A, bạn An quay tấm bìa B. Quan sát xem mũi tên dừng ở hình quạt nào trên hai tấm bìa. 
	

	
	Mô tả không gian mẫu của phép thử và số phần tử của không gian mẫu. 
	

	
	Không gian mẫu là: {;  ; ; ; }. 
	

	
	Vậy không gian mẫu có 15 phần tử. 
	

	
	Tính xác suất của các biến cố sau: A: “Tích hai số ở hình quạt mà hai mũi tên chỉ vào là số chẵn”. 
	

	
	{;  ;  }. 
	

	
	Xác xuất của biến cố A: . 
	

	
	Cho tam giác đều ABC có tâm O. Tìm hình của  qua phép quay tâm O góc quay  thuận chiều kim đồng hồ. 	
	

	
	[image: ]
Vì  nên điểm C biến thành điểm B qua phép quay tâm O góc quay . 
Vì  nên điểm B biến thành điểm A qua phép quay tâm O góc quay . 
Do phép quay tâm O góc quay  nên biến điểm O thành chính nó. 
	

	
	Vậy quay phép quay tâm O góc quay , biến  thành . 
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Câu 1. Cho hàm số  Khẳng định nào sau đây là đúng. 

A. Hàm số đồng biến khi . 

B. Hàm số nghịch biến khi . 

C. Hàm số đồng biến khi . 

D. Hàm số đồng biến trên . 

[bookmark: c2q]Câu 2. Trong các hàm số sau, đồ thị hàm số nào nhận điểm  là điểm cao nhất. 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 


[bookmark: c3q]Câu 3. Cho hàm số , Tìm m để đồ thị hàm số đi qua. 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 


[bookmark: c4q]Câu 4. Tìm m để hàm số  đồng biến khi . 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 









[bookmark: c5q]Câu 5. Tìm để đường thẳng  cắt paraboltại điểm và phân biệt có hoành độ tương ứng  và  sao cho . 




A. . 	B. . 	C. . 	D. Không có . 




[bookmark: c6q]Câu 6. Tìm điều kiện của  để đường thẳng  cắt parabol  tại hai điểm nằm về hai phía của đường thẳng . 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
[bookmark: c7q]Câu 7. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất?




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 

[bookmark: c8q]Câu 8.  Cặp số  là nghiệm của phương trình




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 

[bookmark: c9q]Câu 9. Nghiệm tổng quát của phương trình  là: 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 




[bookmark: c10q]Câu 10. Giá trị của  để ba đường thẳng ,  và  đồng quy. 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 

[bookmark: c11q]Câu 11.  Hệ phương trình có: 
A. Vô số nghiệm. 	B. Vô nghiệm. 
C. Có nghiệm duy nhất. 	D. Có hai nghiệm. 
[bookmark: c12q]Câu 12.  Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm?


A. . 	B. . 


C. . 	D. . 

[bookmark: c13q]Câu 13.  Cặp số  là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 

[bookmark: c14q]Câu 14.  Cho phương trình  (1). Phương trình nào dưới đây có thể kết hợp với (1) để được một hệ phương trình có vô số nghiệm ?




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 



[bookmark: c15q]Câu 15.  Hệ phương trình  có nghiệm . Tính giá trị của biểu thức 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 


[bookmark: c16q]Câu 16.  Giá của hai cây bút và ba cây thước là  đồng. Nếu mỗi cây thước rẻ hơn mỗi cây bút là  đồng thì giá của hai cây thước và ba cây bút là bao nhiêu đồng?




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 

[bookmark: c17q]Câu 17. Cho hệ phương trình  (m là tham số). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hệ phương trình có nghiệm dương duy nhất. 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
[bookmark: c18q]Câu 18.  Trong các phương trình sau phương trình nào có 2 nghiệm phân biệt. 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 


[bookmark: c19q]Câu 19.  Phương trình  có biệt thức  là




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 



[bookmark: c20q]Câu 20.  Gọi  là nghiệm phương trình . Giá trị biểu thức  bằng 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 


[bookmark: c21q]Câu 21.  Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng . Đường chéo của hình chữ nhật dài 10 m. Tính chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó. 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
[bookmark: c22q]Câu 22. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn?


A. . 	B. . 


C. . 	D. . 

[bookmark: c23q]Câu 23. Cho phương trình . Tổng các nghiệm của phương trình là




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 

[bookmark: c24q]Câu 24.  Phương trình  có nghiệm là




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 


[bookmark: c25q]Câu 25. Phương trình nào sau đây nhận  và  làm nghiệm?




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 




[bookmark: c26q]Câu 26.  Giá trị của tham số  để phương trình  có hai nghiệm  thỏa mãn . 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 




[bookmark: c27q]Câu 27. Gọi  là các nghiệm của phương trình ( là tham số). Giá trị của biểu thức là




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 





[bookmark: c28q]Câu 28. Với giá trị nào của tham số  thì phương trình ( là tham số) có hai nghiệm sao cho biểu thức  có giá trị nhỏ nhất?




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 



[bookmark: c29q]Câu 29.  Cho hình vẽ, biết , . Số đo  là 
[image: ]




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
[bookmark: c30q]Câu 30.  Góc nội tiếp là 
A. góc có đỉnh nằm trên đường tròn. 
B. góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn 
C. góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó. 
D. góc có hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó. 






[bookmark: c31q]Câu 31.  Hai tiếp tuyến tại  và  của đường tròn  cắt nhau tại  sao cho . Khi đó  có số đo bằng 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 








[bookmark: c32q]Câu 32.  Cho đường tròn  đường kính . Vẽ hai dây  và  song song với nhau sao cho . Vẽ dây  song song với . Khi đó cung  có số đo là




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
[bookmark: c33q]Câu 33.  Hình nào dưới đây nội tiếp đường tròn
A. Hình thang. 	B. Hình thoi. 	C. Hình chữ nhật. 	D. Hình bình hành. 
[bookmark: c34q]Câu 34.  Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Tứ giác có tổng các góc bằng  là tứ giác nội tiếp. 
B. Tứ giác có bốn đỉnh cách đều một điểm là tứ giác nội tiếp. 
C. Tứ giác có hai đỉnh nhìn xuống cạnh đối diện dưới các góc bằng nhau là tứ giác nội tiếp. 
D. Tứ giác có một góc ngoài tại một đỉnh bằng một góc trong của tứ giác là tứ giác nội tiếp. 





[bookmark: c35q]Câu 35.  Cho tứ giác  nội tiếp đường tròn  đường kính  có . Khi đó số đo góc  là




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 




[bookmark: c36q]Câu 36. Cho tứ giác  nội tiếp được trong đường tròn . Biết , số đo của góc  là




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 




[bookmark: c37q]Câu 37. Cho hình vuông  nội tiếp trong đường tròn . Biết hình vuông có diện tích là . Diện tích hình tròn  là




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 



[bookmark: c38q]Câu 38. Cho đường tròn bán kính , độ dài  của một cung  được tính theo công thức là




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 


[bookmark: c39q]Câu 39. Công thức tính diện tích  của một hình tròn bán kính  là




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 


[bookmark: c40q]Câu 40. Diện tích của một hình quạt tròn có đường kính , số đo cung  là




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 



[bookmark: c41q]Câu 41.  Cho đường tròn  nội tiếp một hình vuông có đường chéo là . Diện tích của hình tròn là: ( lấy , làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 








[bookmark: c42q]Câu 42.  Cho đường tròn, hai đường kính vuông góc. Vẽ cung tròn tâm , bán kính và qua  (cung  nằm trong ). Diện tích hình trăng lưỡi liềm là: 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 







[bookmark: c43q]Câu 43. Cho hình trụ  có chiều cao , độ dài đường sinh là , bán kính đáy là . Kí hiệu là diện tích toàn phần của khối trụ , được tính bởi công thức: 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 


[bookmark: c44q]Câu 44.  Một hình trụ có bán kính đáy ; chiều cao . Diện tích xung quanh của hình trụ này là: 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 


[bookmark: c45q]Câu 45.  Một cây gỗ hình trụ có đường kính đáy là và dài . Từ cây gỗ này người ta xẻ thành một cây cột hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông lớn nhất. Thể tích của phần gỗ bị bỏ đi là: 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 


[bookmark: c46q]Câu 46. . Diện tích xung quanh hình nón bán kính mặt đáy , độ dài đường sinh là: 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 

[bookmark: c47q]Câu 47.  Một hình nón có đường sinh . Diện tích đáy hình nón bằng




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 





[bookmark: c48q]Câu 48.  Nón Huế là một hình nón có đường kính đáy bằng cm, độ dài đường sinh là cm. Người ta lát mặt xung quanh hình nón bằng  lớp lá khô. Tính diện tích lá cần dùng để tạo nên một chiếc nón Huế như vậy (làm tròn đến , cho ). 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 


[bookmark: c49q]Câu 49.  Hình cầu tâm  bán kính được tạo ra khi quay


A. nửa đường tròn tâm  bán kính quanh đường kính của nó. 
B. tam giác vuông quanh cạnh góc vuông. 


C. nửa hình tròn tâm  bán kính quanh đường kính của nó. 
D. hình chữ nhật quanh một cạnh của nó. 

[bookmark: c50q]Câu 50.  Quả bóng bi-a có dạng hình cầu biết đường kính của nó bằng . Độ dài đường tròn lớn là 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 

[bookmark: c51q][bookmark: c52q]
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Câu 1.  <NB>Cho hàm số  Khẳng định nào sau đây là đúng. 

A. Hàm số đồng biến khi . 

B. Hàm số nghịch biến khi . 

C. Hàm số đồng biến khi . 

D. Hàm số đồng biến trên . 
Lời giải
Chọn A



Hàm số  đồng biến khi: , nghịch biến khi . 



Do  nên hàm số  đồng biến khi: . 

Câu 2.  <NB>Trong các hàm số sau, đồ thị hàm số nào nhận điểm  là điểm cao nhất. 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn C



Đồ thị hàm số: là một đường cong đi qua gốc tọa độ và nhận trục làm trục đối xứng. Đường cong đó được gọi là Parabol đỉnh 


Nếu thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, điểm  là điểm thấp nhất của đồ thị. 


Nếu thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành, điểm  là điểm cao nhất của đồ thị. 

Do đó chọn	C. . 


Câu 3.  <TH>Cho hàm số , Tìm m để đồ thị hàm số đi qua. 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn D

Để đồ thị hàm số đi qua


Suy ra:  thỏa mãn công thức hàm số . 

. 
Vậy chọn	D. 


Câu 4.  <TH>Tìm m để hàm số  đồng biến khi . 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn B



Để hàm số  đồng biến khi  thì 

. 









Câu 5.  <VD>Tìm để đường thẳng  cắt paraboltại điểm và phân biệt có hoành độ tương ứng  và  sao cho . 




A. . 	B. . 	C. . 	D. Không có . 
Lời giải
Chọn A


Ta có: Hoành độ giao điểm của  và  là nghiệm của phương trình: 




. 






Để đường thẳng  cắt paraboltại điểm và thì phương trình  có hai nghiệm phân biệt: 











Khi đó, theo Vi-et: . 

Mặt khác: 

 









Kết hợp với điều kiện để phương trình có hai nghiệm phân biệt: ( thỏa mãn)

Vậy . 




Câu 6.  <VDC>Tìm điều kiện của  để đường thẳng  cắt parabol  tại hai điểm nằm về hai phía của đường thẳng . 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn C

Xét phương trình hoành độ giao điểm ta có: . 

Ta có: 
Vậy đường thẳng cắt parabol tại hai điểm phân biệt. 

Theo Vi-et: 



Để đường thẳng  cắt parabol  tại hai điểm nằm về hai phía của đường thẳng  thì 






Vậy  thì đường thẳng  cắt parabol  tại hai điểm nằm về hai phía của đường thẳng . 
Câu 7.  <NB>Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất?




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn C


Phương trình  là phương trình bậc nhất hai ẩn trong đó vì theo đúng định nghĩa: 

. 

Câu 8.  <NB> Cặp số  là nghiệm của phương trình




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn D



Cặp số  là nghiệm của phương trình  vì . 

Câu 9.  <TH>Nghiệm tổng quát của phương trình  là: 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn B

Nghiệm tổng quát của phương trình  là: 


 hoặc . 




Câu 10.  <VD>Giá trị của  để ba đường thẳng ,  và  đồng quy. 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn D


Xét phương trình hoành độ giao điểm của  và  ta có: 

. 

Để ba đường thẳng đồng quy thì . 

Câu 11.  <NB> Hệ phương trình có: 
A. Vô số nghiệm. 	B. Vô nghiệm. 
C. Có nghiệm duy nhất. 	D. Có hai nghiệm. 
Lời giải
Chọn C

[bookmark: MTBlankEqn]Do  nên hệ phương trình có một nghiệm duy nhất. 
Câu 12.  <NB> Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm?


A. . 		B. . 


C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn B


Vì  nên hệ phương trình  vô nghiệm. 

Câu 13.  <NB> Cặp số  là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn D



+) Thay  vào hệ  ta được  (vô lý) nên loại. 



+) Thay  vào hệ  ta được  (vô lý) nên loại. 



+) Thay  vào hệ  ta được  (vô lí) nên loại. 



+) Thay  vào hệ  ta được  (luôn đúng) nên chọn. 

Câu 14.  <TH> Cho phương trình  (1). Phương trình nào dưới đây có thể kết hợp với (1) để được một hệ phương trình có vô số nghiệm ?




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn C

Ta có: . 

Đưa các phương trình về dạng  

Để hệ phương trình có vô số nghiệm . 



Từ PT  suy ra  có  nên loại. 



Từ PT  suy ra  có  nên loại. 


Từ PT  có  nên hệ pt vô số nghiệm. 



Từ PT  suy ra  có  nên loại. 



Câu 15.  <TH> Hệ phương trình  có nghiệm . Tính giá trị của biểu thức 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn C


Hệ phương trình  có nghiệm  



nên thay  vào biểu thức  ta có . 


Câu 16.  <VD> Giá của hai cây bút và ba cây thước là  đồng. Nếu mỗi cây thước rẻ hơn mỗi cây bút là  đồng thì giá của hai cây thước và ba cây bút là bao nhiêu đồng?




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn A


+ Gọi giá tiền một cây bút và một cây thước lần lượt là  ; 

+ Theo bài ra ta có hpt sau: 

+ Giải hpt ta được  ( thỏa mãn Đk)

+ Vậy giá của hai cây thước và ba cây bút là:  đồng. 

Câu 17.  <VDC>Cho hệ phương trình  (m là tham số). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hệ phương trình có nghiệm dương duy nhất. 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn B



+ Từ (2)  thay vào (1) ta được: 



ĐK Hpt có nghiệm duy nhất 


+ Giải Hpt  tìm được 

+ Để Hpt có nghiệm dương duy nhất  (**)

+ Từ (*) và (**) và vì m nguyên nên 
Vậy có 6 giá trị nguyên của m thì Hpt có nguyện dương duy nhất. 
Câu 18.  <NB> Trong các phương trình sau phương trình nào có 2 nghiệm phân biệt. 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn B

PT:  có a và c trái dấu nên PT có hai nghiệm phân biệt. 


Câu 19.  <NB> Phương trình  có biệt thức  là




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn C


 có 



Câu 20.  <TH> Gọi  là nghiệm phương trình . Giá trị biểu thức  bằng 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn D


PT:  có hai nghiệm 

+ theo Vi-ét: 

+ 


Câu 21.  <VD> Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng . Đường chéo của hình chữ nhật dài 10 m. Tính chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó. 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn C

Gọi chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là 




Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là nên nửa chu vi là , chiều rộng của hình chư nhật là:   

Đường chéo của hình chữ nhật là nên: 

 








Nếu chiều dài là thì chiều rộng là  (loại)


Nếu chiều dài là  thì chiều rộng là (thoả mãn)
Vậy chiều dài của HCN là 8 m. 
Câu 22.  <NB>Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn?




A. . 	B. . 	C. . D. . 
Lời giải
Chọn A



Phương trình bậc hai một ẩn có dạng  trong đó  là các số cho trước, 

Nên phương trình bậc hai một ẩn là 

Câu 23.  <NB>Cho phương trình . Tổng các nghiệm của phương trình là




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn B



Ta có:  nên phương trình có hai nghiệm phân biệt

Vậy 

Câu 24.  <TH> Phương trình  có nghiệm là




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn A




Ta có:  nên pt có hai nghiệm . 


Câu 25.  <TH>Phương trình nào sau đây nhận  và  làm nghiệm?




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn D

Ta có: 

. 



Vậy  và  là nghiệm của phương trình 




Câu 26.  <VD> Giá trị của tham số  để phương trình  có hai nghiệm  thỏa mãn . 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn B



Phương trình  có  với mọi . 

Nên phương trình luôn có hai nghiệm . 

Theo hệ thức Vi-ét ta có . 


Ta có . 

Vậy  là giá trị cần tìm. 




Câu 27.  <VD>Gọi  là các nghiệm của phương trình ( là tham số). Giá trị của biểu thức là




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn C




Phương trình  có  với mọi , nên phương trình có hai nghiệm . 

Theo hệ thức Vi-et ta có . 

Ta có . 





Câu 28.  <VDC>Với giá trị nào của tham số  thì phương trình ( là tham số) có hai nghiệm sao cho biểu thức  có giá trị nhỏ nhất?




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn C




Phương trình  có  với mọi nên phương trình có hai nghiệm . 

Theo hệ thức Vi-et ta có . 

Ta có . 




Nên nhỏ nhất khi 



Câu 29.  <NB> Cho hình vẽ, biết , . Số đo  là 
[image: ]




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn A 

Vì  là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn




(+ )  
Câu 30.  <NB> Góc nội tiếp là 
A. góc có đỉnh nằm trên đường tròn. 
B. góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn 
C. góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó. 
D. góc có hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó. 
Lời giải
Chọn C
Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó. 






Câu 31.  <TH> Hai tiếp tuyến tại  và  của đường tròn  cắt nhau tại  sao cho . Khi đó  có số đo bằng 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn D
[image: ]




Ta có  và  là hai tiếp tuyến của đường tròn, cắt nhau tại  nên 



Tứ giác  có  cạnh bằng nhau nên tứ giác  là hình thoi. 



Hơn nữa theo tính chất tiếp tuyến  tại  nên . 


Do vậy tứ giác  là hình vuông. Khi đó . 








Câu 32.  <VD> Cho đường tròn  đường kính . Vẽ hai dây  và  song song với nhau sao cho . Vẽ dây  song song với . Khi đó cung  có số đo là




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn D
[image: ]




Ta có  là góc nội tiếp chắn cung  nên số đo cung  bằng . 



Do hai dây  và  song song với nhau nên . 



Do dây  song song với  nên . 

Lại có . 


Do vậy cung  có số đo là . 
Câu 33.  <NB> Hình nào dưới đây nội tiếp đường tròn
A. Hình thang. 	B. Hình thoi. 	C. Hình chữ nhật. 	D. Hình bình hành. 
Lời giải
Chọn C

Theo dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp: hình chữ nhật có tổng số đo hai góc đối diện bằng  nên hình chữ nhật nội tiếp đường tròn. 
Câu 34.  <NB> Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Tứ giác có tổng các góc bằng  là tứ giác nội tiếp. 
B. Tứ giác có bốn đỉnh cách đều một điểm là tứ giác nội tiếp. 
C. Tứ giác có hai đỉnh nhìn xuống cạnh đối diện dưới các góc bằng nhau là tứ giác nội tiếp. 
D. Tứ giác có một góc ngoài tại một đỉnh bằng một góc trong của tứ giác là tứ giác nội tiếp. 
Lời giải
Chọn B
Theo dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp: Tứ giác có bốn đỉnh cách đều một điểm là tứ giác nội tiếp. 





Câu 35.  <TH> Cho tứ giác  nội tiếp đường tròn  đường kính  có . Khi đó số đo góc  là




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn D
[image: ]



Tứ giác  nội tiếp đường tròn  nên . 

Lại có (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). 

Do vậy  




Câu 36.  <TH>Cho tứ giác  nội tiếp được trong đường tròn . Biết , số đo của góc  là




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn B



Xét tứ giác  nội tiếp được đường tròn  ta có: . 




Mà  nên suy ra 






Câu 37.  <VD>Cho hình vuông  nội tiếp trong đường tròn . Biết hình vuông có diện tích là . Diện tích hình tròn  là




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn C
[image: ]


Ta có: 





Vậy diện tích hình tròn là: . 



Câu 38.  <NB>Cho đường tròn bán kính , độ dài  của một cung  được tính theo công thức là




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn C


Công thức tính độ dài cung  là . 


Câu 39.  <NB>Công thức tính diện tích  của một hình tròn bán kính  là




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn B



Công thức tính diện tích  của một hình tròn bán kính  là 


Câu 40.  <TH>Diện tích của một hình quạt tròn có đường kính , số đo cung  là




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn C

Ta có bán kính là: 
Diện tích hình quạt tròn là

. 



Câu 41.  <VD> Cho đường tròn  nội tiếp một hình vuông có đường chéo là . Diện tích của hình tròn là: ( lấy , làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn C
[image: ]



Ta có hình vuông  có đường chéo . Gọi cạnh của hình vuông là , khi đó ta có: 


Ta có cạnh của hình vuông chính là đường kính của hình tròn. 

Vậy bán kính của đường tròn là: 

Vậy diện tích hình tròn là: . 








Câu 42.  <VDC> Cho đường tròn, hai đường kính vuông góc. Vẽ cung tròn tâm , bán kính và qua  (cung  nằm trong ). Diện tích hình trăng lưỡi liềm là: 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn C
[image: ]


Ta có vuông tại  nên: 

 



Do đó: 



Diện tích nửa hình tròn đường kính: 



Do đó diện tích hình viên phân là: 



Vậy diện tích hình trăng lưỡi liềm là: 

. 







Câu 43.  <NB>Cho hình trụ  có chiều cao , độ dài đường sinh là , bán kính đáy là . Kí hiệu là diện tích toàn phần của khối trụ , được tính bởi công thức: 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn D

Công thức tính diện tích toàn phần của khối trụ là: . 


Câu 44.  <TH> Một hình trụ có bán kính đáy ; chiều cao . Diện tích xung quanh của hình trụ này là: 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn B

Diện tích xung quanh của hình trụ là: . 


Câu 45.  <VDC> Một cây gỗ hình trụ có đường kính đáy là và dài . Từ cây gỗ này người ta xẻ thành một cây cột hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông lớn nhất. Thể tích của phần gỗ bị bỏ đi là: 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn C
[image: ]
Ta có thể tích của cây gỗ hình trụ là: 


Diện tích đáy hình vuông của lăng trụ đứng là: 


Thể tích của hình lăng trụ đứng là: 


Thể tích phần gỗ bị loại bỏ đi là: 

. 


Câu 46.  <NB>. Diện tích xung quanh hình nón bán kính mặt đáy , độ dài đường sinh là: 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn D
Áp dụng công thức tính diện tích xung quanh hình nón. 

Câu 47.  <TH> Một hình nón có đường sinh . Diện tích đáy hình nón bằng




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn D

Ta có 











Câu 48.  <VD> Nón Huế là một hình nón có đường kính đáy bằng cm, độ dài đường sinh là cm. Người ta lát mặt xung quanh hình nón bằng  lớp lá khô. Tính diện tích lá cần dùng để tạo nên một chiếc nón Huế như vậy (làm tròn đến , cho ). 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn C


Hình nón có cm ; cm

Diện tích xung quanh của hình nón bằng . 

Diện tích phần lá cần dùng để làm chiếc nón Huế bằng . 


Câu 49.  <NB> Hình cầu tâm  bán kính được tạo ra khi quay


A. nửa đường tròn tâm  bán kính quanh đường kính của nó. 
B. tam giác vuông quanh cạnh góc vuông. 


C. nửa hình tròn tâm  bán kính quanh đường kính của nó. 
D. hình chữ nhật quanh một cạnh của nó. 
Lời giải
Chọn C




Hình cầu tâm  bán kính  được tạo ra khi quay nửa hình tròn tâm  bán kính  quanh đường kính của nó. 

Câu 50.  <TH> Quả bóng bi-a có dạng hình cầu biết đường kính của nó bằng . Độ dài đường tròn lớn là 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Lời giải
Chọn A
Độ dài đường tròn lớn quả bóng bi-a hình cầu là chu vi hình tròn có bán kính bằng bán kính hình cầu. 


Chu vi hình tròn có bán kính  là . 

Độ dài đường tròn lớn là . 
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Bài 1 (1, 5 điểm). Cho hàm số (P) y 
a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số trên hệ trục Oxy.                                      
b) Tìm điểm A thuộc (P) có hoành độ là 4?
Bài 2 (1, 5 điểm). Cho phương trình: 
a) Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt . 
b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị biểu thức:  A = (x1x2)2 5x1 5x2
Bài 3 (1, 0 điểm). Trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ môn Toán của trường, bạn Thư đã tham gia trả lời 20 câu hỏi. Biết rằng mỗi câu trả lời đúng được cộng 5 điểm và mỗi câu trả lời sai bị trừ 2 điểm. Kết quả bạn Thư đạt được 51 điểm. Hỏi bạn Thư đã trả lời được bao nhiêu câu đúng và bao nhiêu câu sai?
Bài 4 (1, 0 điểm). Ông Thành có một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng là 8 m và chiều dài là 20 m. Nhà nước làm một con đường đi ngang qua mảnh đất của ông Thành và thu hồi một phần đất của ông Thành (phần hình tam giác). Phần đất không bị thu hồi có kích thước như hình vẽ dưới (phần tô đậm). 
[image: ]
a) Viết biểu thức (thu gọn) T biểu thị theo  (với ) diện tích đất bị thu hồi của nhà ông Thành. 
b) Ông Thành được đền bù số tiền 455 triệu đồng cho diện tích đất bị thu hồi. Tìm giá trị (m) biết giá đền bù đất bị thu hồi là 13 triệu đồng/m2. 
Bài 5 (1, 0 điểm). 
Một bình hình trụ có đường kính đáy là 40cm và chiều cao là 60cm. 
a) Tính thể tích nước cần đổ vào để nước trong bình cao 50cm. Biết lúc đầu bình không chứa nước. 
[image: ]b) Người ta có một số viên bi hình cầu (không thấm nước) có cùng bán kính là 6cm. Có thể thả vào bình nhiều nhất bao nhiêu viên bi để nước trong bình không tràn ra ngoài? Biết các viên bi khi thả vào sẽ chìm xuống đáy bình. 



(Công thức tính thể tích hình trụ là: , trong đó R là bán kính đáy, h là chiều cao. Công thức tính thể tích hình cầu là:  với R là bán kính hình cầu. lấy )
Bài 6 (1, 0 điểm).  Trong tủ lạnh nhà bạn Minh có 6 hộp thịt gà, 4 hộp thịt heo và 10 hộp thịt bò. Các hộp này có kích thước và khối lượng bằng nhau. Vì tinh nghịch nên bạn Minh đã xé hết nhãn ghi trên các hộp. Mẹ Minh chọn ngẫu nhiên 1 trong các hộp thịt trên. Tính xác suất của mỗi biến cố sau: 
A: “Hộp được chọn là hộp thịt gà”
B: “ Hộp được chọn không phải là hộp thịt heo”
Bài 7 (3, 0 điểm).  Cho tam giác ABC (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O; R). Ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. 
a) Chứng minh tứ giác BCEF nội tiếp. Xác định tâm M của đường tròn ngoại tiếp tứ giác BCEF. 
b) Kẻ đường kính AK. Chứng minh rằng: AB. AC = 2R. AD và AK  EF. 	
c) Cho góc  = 60o. Tính độ dài EF theo R?
---HẾT---


ĐÁP ÁN CHI TIẾT
	Bài
	Hướng dẫn chấm Toán 9
	Điểm

	Bài 1. 
(1, 5 điểm)
	a) 
Bảng giá trị của hàm số: 
	

	-4
	-2
	0
	2
	4

	
	-4
	-1
	0
	-1
	-4


[image: ]
b) Vì A thuộc (P) nên thay x = 4 vào y =   
     Suy ra y = - 4. Vậy A( 4; - 4)

	

(0, 5đ)





(0, 5đ)





(0, 5đ)

	Bài 2. (1, 0 điểm)
	a) 
a = 1; c = -10 => a. c < 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. 
Theo ĐL Vi-et ta có: 
b) Ta có: 
A = (x1x2)2 x1 5x2
=(x1x2)2 4 x1x2  (x1 x2) = (-9)2 - 4. ( -10) -5. (-10) = 171
	
(0, 5đ)
(0, 25đ)

(0, 25đ)

	Bài 3: 
(1, 0 điểm)
	Gọi x, y lần lượt là số câu trả lời đúng và số câu trả lời sai. (x, y  N*)
Vì trả lời 20 câu hỏi nên ta có pt: 
x + y = 20 (1)
Vì mỗi câu trả lời đúng được cộng 5 điểm và mỗi cẫu trả lời sai bị trừ 2 điểm và tổng số điểm là 51 nên ta có pt: 
5x – 2y = 51 (2)
Từ (1), (2) ta có hệ pt: 

  
KL: 
	0. 25


0. 25


0. 25



0. 25

	Bài 4: 
(1, 0 điểm)

	a) Biểu thức T biểu thị theo  diện tích đất bị thu hồi của nhà ông Thành:  (m2) với . 
b) Vì ông Thành được đền bù số tiền 455 triệu đồng cho diện tích đất bị thu hồi nên: 
Ta có phương trình: 	
                                           . 
Giải phương trình, ta được  (KTM) hoặc  (TM). 
Vậy  m. 
	

	Bài 5
(1, 0 điểm)
	a) Thể tích nước cần đổ vào bình là 

b) Thể tích một viên bi là: 
 
Thể tích bình hình trụ là: 
 
Số viên bi có thể thả vào là  (viên)
Vậy có thể thả nhiều nhất 13 viên bi để nước trong bình không tràn. 		
	
0, 25

0, 25

0, 25

0, 25

	Bài 6: 
(1, 0 điểm)
	           P(A)= 6/20=0, 3
          P(B)= 16/20=0, 8
	0, 5
0, 5

	Bài 7: 
(3, 0 điểm)
	[image: ]
a) Chứng minh tứ giác BCEF nội tiếp đường tròn và xác định tâm M của đường tròn ngoại tiếp tứ giác BCEF. 
 vuông tại E (BE là đường cao) 
Nên  nội tiếp đường tròn đường kính BC (1)
 vuông tại F (CF là đường cao) 
Nên  nội tiếp đường tròn đường kính BC (2)
Từ (1) và (2) suy ra: 4 điểm B, C, E, F cùng thuộc đường tròn đường kính BC
Vậy tứ giác BCEF nội tiếp đường tròn đường kính BC. 
Tâm M là trung điểm BC

b)  Chứng minh:  và EF vuông góc AK
Kẻ đường kính AK.  
Ta có góc  = 90o (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
Xét  và  ta có: 
	 (hai góc nội tiếp cùng chắn cung AC)
	 = 90o
Nên 
Suy ra:  = 
Vậy: AB. AC = AK. AD = 2R. AD
Gọi I là giao điểm AK với EF
C/m được: t/g AEF đồng dạng t/g ABC, suy ra: =>  mà = 900 => =>  = 90 => AK vuông góc EF
[image: ]
t/g AEF đồng dạng t/g ABC, suy ra: 
EF/BC = AE/AB = COSA = COS600 = 1/2
  =    ; nên  = 120o 
Tính được  = 60o
Dựa vào  vuông tại M tính được CM = R. sin600
Tính được CB = 2 R. sin60 => EF = ½. BC = R sin 60
	









0, 5

0, 25

0, 25





0, 25

0, 25

0, 25

0, 25













0, 25
0, 25
0, 25
0, 25
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4, 0 điểm)
Trắc nghiệm chọn đáp án đúng: Hãy chọn chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng và ghi bài làm của mình. 
Câu 1. Trong các hàm số sau đây hàm số nào có dạng [image: ]?
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 2. Điểm [image: ] thuộc đồ thị hàm số nào trong các hàm số sau?
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 3. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn [image: ]?
	A. [image: ]
	B. [image: ]
	C. [image: ]
	D. [image: ]


Câu 4. Phương trình [image: ]  có hai nghiệm là: 
A. [image: ];   [image: ]		B. [image: ];   [image: ]	
C. [image: ];    [image: ]		D. [image: ];   [image: ]
Câu 5. Cho phương trình [image: ] có hai nghiệm [image: ]và [image: ]. Giá trị của biểu thức [image: ]là: 
A. 24	B. -24	C. 28	D. 136
Câu 6. Cho hình trụ có bán kính đáy [image: ]và chiều cao [image: ] Diện tích xung quanh của hình trụ là: 




A.      		B.     	C.     	D. 
Câu 7. Một chiếc nón có bán kính đáy bằng [image: ] và chiều cao bằng [image: ]. Hỏi chiếc nón múc đầy được bao nhiêu [image: ] nước (lấy[image: ] ). 




[bookmark: _Hlk196111450][bookmark: _Hlk196111482]A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8. Diện tích mặt cầu của hình cầu có đường kính là [image: ]là: 
A. [image: ]		B. [image: ]	    C. [image: ]		D. [image: ]
Câu 9. Cho phương trình [image: ]. 
Hãy ghi Đúng (Đ) hoặc Sai (S) vào bài làm của mình cho mỗi khẳng định sau: 
a) Phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt. 
b) Phương trình đã cho vô nghiệm. 
c) Phương trình đã cho có hai nghiệm trái dấu. 
d) Phương trình đã cho có hai nghiệm [image: ]thoả mãn [image: ]. 
Câu 10. Chỉ ghi kết quả bài toán sau vào bài làm, không trình bày lời giải chi tiết. 
1 ) Phương trình [image: ] có một nghiệm là -3. Nghiệm còn lại là: x =………
2 ) Cho hình cầu có bán kính [image: ]. Thể tích mặt cầu là: …………cm3
[bookmark: _Hlk180050529]II. PHẦNTỰ LUẬN (6, 0 điểm)
Câu 11. (1. 5 điểm)
1) Giải phương trình : x2 - 4x + 3 = 0
2 ) Cho phương trình bậc hai x2 - 6x + 8 = 0 có hai nghiệm phân biệt là x1;x2. Không giải phương trình, hãy tính giá trị biểu thức [image: ]. 

[image: ]Câu 12. (2, 0 điểm)
1 ) Một bình hình trụ có đường kính đáy [image: ], chiều cao [image: ] bên trong có chứa viên bi sắt hình cầu có bán kính [image: ]. Hỏi phải đổ vào bình bao nhiêu lít nước để nước đầy bình (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). 




2 ) Một người đi ô tô từ  [image: ] đến [image: ] cách nhau [image: ] km với vận tốc xác định. Khi từ [image: ] trở về [image: ] người đó đi theo đường khác dài hơn đường cũ [image: ] km nhưng với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi mỗi giờ [image: ] km. Vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi [image: ] phút. Tính vận tốc lúc đi. 
Câu 13. (2, 5 điểm)
 	Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Gọi M  là điểm chính giữa cung AB, E là điểm trên cung AM ( E khác A và M). Lấy điểm F trên đoạn BE sao cho BF = AE. Gọi K là giao điểm MO và BE. 
a) Chứng minh rằng tứ giác AEKO nội tiếp một đường tròn. 

b) Chứng minh rằng và tam giác EMF vuông cân. 
c) Hai đường thẳng AE và OM  cắt nhau tại D. Chứng minh rằng: MK. ED =MD. EK

-------------------Hết------------------


ĐÁP ÁN CHI TIẾT
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4, 0 điểm)
Từ Câu 1 đến Câu 8 mỗi câu chọn đúng được 0, 25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	B
	D
	B
	D
	A
	A
	D


Câu 9 (1, 0 điểm)    Đáp án:  a) Đ    	b) S   	c) Đ    	 	d) Đ
Đúng 1 ý: 0, 1đ
Đúng 2 ý: 0, 25đ
Đúng 3 ý: 0, 5đ
Đúng 4 ý: 1đ
Câu 10 (1, 0 điểm) Mỗi câu đúng được 0, 5 điểm. 

1) Đáp án:  

2) Đáp án:  
II.  PHẦN TỰ LUẬN (6, 0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Thang điểm

	Câu 11
(1, 5đ)

	    1) Giải phương trình : x2 - 4x + 3 = 0
2) Cho phương trình bậc hai x2 - 6x + 8 = 0 có hai nghiệm phân biệt là x1;x2. Không giải phương trình hãy tính giá trị biểu thức [image: ]. 

	
	1) x2 - 4x + 3 = 0(1)
Xét phương trình (1) có các hệ số: a = 1; b = -4; c = 3 nên a+b+c = 0
Do đó phương trình(1) có hai nghiệm là: x = 1 và x = 3
Vậy pt(1) có hai nghiệm là: x = 1 và x =3
	
0, 25
0, 25
0, 25

	
	2) Ta có:  = 62 -4. 1. 8 = 4 > 0 
nên phương trình có hai nghiệm phân biệt là x1;x2
Theo Vi-et: x1 + x2 = 6 và x1. x2 = 8
Khi đó: [image: ]= (x1 + x2)3 = 63 = 216
Vậy S = 216 
	0, 25

0, 25

0, 25

	


Câu 12
(2, 0đ)

	1) Một bình hình trụ có đường kính đáy [image: ], chiều cao [image: ] bên trong có chứa viên bi hình cầu có bán kính [image: ]. Hỏi phải đổ vào bình bao nhiêu lít nước để nước đầy bình (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). 
2) Một người đi ô tô từ  [image: ] đến [image: ] cách nhau [image: ] km với vận tốc xác định. Khi từ [image: ] trở về [image: ] người đó đi theo đường khác dài hơn đường cũ [image: ] km nhưng với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi mỗi giờ [image: ] km. Vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi [image: ] phút. Tính vận tốc lúc đi. 

	
	1) Thể tích hình trụ là: [image: ] 
Thể tích hình cầu là: [image: ] 
Thể tích nước cần đổ vào bình là: [image: ](lít) 
Vậy thể tích nước cần đổ vào bình là [image: ](lít). 
	
0, 25

0, 25


0, 25

0, 25

	
	2) Gọi vận tốc lúc đi là [image: ][image: ]. 
Thời gian đi từ A đến B là [image: ] (giờ). 
Quãng đường lúc về là [image: ](km). 
Vận tốc lúc về là [image: ][image: ]
Thời gian đi từ B về A là [image: ](giờ). 
Ta có phương trình: [image: ]

Giải phương trình ta được 2 nghiệm x1 = 40(tm); x2 = -100(loại)

Vậy vận tốc lúc đi là [image: ]km/h. 
	

0, 25




0, 25



0, 25
0, 25

	Câu 12
(2, 5đ)

	Cho nửa đường tròn tâm O  đường kính AB. Gọi M  là điểm chính giữa cung AB, E là điểm trên cung AM ( E khác A và M). Lấy điểm F trên đoạn BE sao cho BF = AE. Gọi K là giao điểm MO và BE. 
a) Chứng minh rằng EAOK là tứ giác nội tiếp. 

b) Chứng minh rằng và tam giác EMF vuông cân. 
c) Hai đường thẳng AE và OM  cắt nhau tại D. Chứng minh rằng MK. ED =MD. EK

	
	[image: ]
	0, 25

	
	



a) Vì [image: ]là điểm chính giữa của cung [image: ] nên sđ= sđ=  suy ra 
Ta có [image: ] (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). 

Do đó nên 2 điểm O, E thuộc đường tròn đường kính AK. 
Suy ra tứ giác AEOK nội tiếp
	

0, 25
0, 25
0, 25

	
	
b) Chứng minh được 


 Suy ra MF=ME và  từ đó ta có:  nên tam giác EMF vuông cân tại M
	0, 5


0, 5

	
	


c) Ta có sđ=


Ta có [image: ] suy ra   suy ra . 
Suy ra EM là phân giác trong tam giác KED  từ đó suy ra được: MK. DE = MD. EK
	
0, 25

0, 25



Ghi chú
1. Học sinh có thể làm bài bằng cách khác, nếu đúng vẫn được điểm tối đa. 
[bookmark: _GoBack]2. Nếu học sinh chứng minh bài hình mà không vẽ hình thì không chấm điểm bài hình. 
Biểu đồ tần số ghép nh
Series 1	[0;2,5)	[2,5;5)	[5;7,5)	[7,5;10)	2	3	10	4.5	Column1	[0;2,5)	[2,5;5)	[5;7,5)	[7,5;10)	Column2	[0;2,5)	[2,5;5)	[5;7,5)	[7,5;10)	
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